
Đvt: đồng

Ngày Thu Chi Tồn

-105,125,310

01/11/2015 Chi phí ngày 01/11/2015 5,000,000 -110,125,310

02/11/2015 Chi phí ngày 02/11/2015 1,415,000 -111,540,310

02/11/2015 Tiền bán cơm ngày 02/11/2015 ( 194p ) 388,000            -111,152,310

04/11/2015 Chi phí ngày 04/11/2015 1,865,000 -113,017,310

04/11/2015 Tiền bán cơm ngày 04/11/2015( 198p ) 396,000            -112,621,310

06/11/2015 Chi phí ngày 06/11/2015 1,115,000 -113,736,310

06/11/2015 Tiền bán cơm ngày 06/11/2015 ( 155p ) 310,000            -113,426,310

07/11/2015 Chị Yu CMTX T10,11 1,000,000         -112,426,310

09/11/2015 Chi phí ngày 09/11/2015 1,100,000 -113,526,310

09/11/2015 Tiền bán cơm ngày 09/11/2015 ( 190p ) 380,000            -113,146,310

11/11/2015 Chi phí ngày 11/11/2015 1,035,000 -114,181,310

11/11/2015 Tiền bán cơm ngày 11/09/2015( 180p ) 360,000            -113,821,310

13/11/2015 Chi phí ngày 13/11/2015 1,110,000 -114,931,310

13/11/2015 Tiền bán cơm ngày 13/11/2015 ( 204p ) 408,000            -114,523,310

16/11/2015 Chi phí ngày 16/11/2015 2,095,000 -116,618,310

16/11/2015 Tiền bán cơm ngày 16/11/2015 ( 180p ) 360,000            -116,258,310

18/11/2015 Chi phí ngày 18/11/2015 2,215,000 -118,473,310

18/11/2015 Tiền bán cơm ngày 18/11/2015 ( 172p ) 344,000            -118,129,310

19/11/2015 Chị Michele_du CMTX T11 1,000,000         -117,129,310

20/11/2015 Chi phí ngày 20/11/2015 1,190,000 -118,319,310

20/11/2015 Tiền bán cơm ngày 20/11/2015 ( 175p ) 350,000            -117,969,310

23/11/2015 Chi phí ngày 23/11/2015 1,615,000 -119,584,310

23/11/2015  Thầy Hào ĐHCT ủng hộ KTX 1,600,000         -117,984,310

23/11/2015 Tiền bán cơm ngày 23/11/2015 ( 154p ) 308,000            -117,676,310

24/11/2015 Anh Tran Tan Dat ủng hộ KTX 4,000,000         -113,676,310

25/11/2015 Chi phí ngày 25/11/2015 573,000 -114,249,310

25/11/2015 Tiền bán cơm ngày 25/11/2015 ( 165p ) 330,000            -113,919,310

27/11/2015 Chi phí ngày 27/11/2015 930,000 -114,849,310

27/11/2015 Tiền bán cơm ngày 27/11/2015 ( 170p ) 340,000            -114,509,310

30/11/2015 Chi phí ngày 30/11/2015 930,000 -115,439,310

30/11/2015 Chi lương tháng 11/2015 7,620,000 -123,059,310

30/11/2015 Tiền bán cơm ngày 30/11/2015 ( 155p ) 310,000            -122,749,310

12,184,000 29,808,000 -122,749,310

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2000đ CẦN THƠ THÁNG 11/2015

Chi Tiết

Tồn tháng 10/2015

Tồn quỹ cuối tháng 11/2015



Thu Chi Tồn

-105,125,310

2,000,000 -103,125,310

5,600,000 -97,525,310

4,584,000 -92,941,310

29,808,000 -122,749,310

Tồn quỹ cuối tháng 11/2015 12,184,000 29,808,000 -122,749,310

Ngày Chi tiết Số lượng Đơn giá Thành tiền

01/11/2015 Tiền thuê nhà tháng 11/2015 5,000,000            

5,000,000

02/11/2015 Thịt 15                      65,000             975,000               

02/11/2015 Dưa leo 20                      5,000               100,000               

02/11/2015 Hành 1                        10,000             10,000                 

02/11/2015 Mướp 10                      5,000               50,000                 

02/11/2015 Chuối 50,000                 

02/11/2015 Tôm khô 1                        230,000           230,000               

1,415,000

04/11/2015 Thịt gà 15                      35,000             525,000               

04/11/2015 Trứng 120 2000 240000

04/11/2015 Cải xanh 10                      4,000               40,000                 

04/11/2015 Dưa leo 20                      4,500               90,000                 

04/11/2015 Ống nước 2                        50,000                 

04/11/2015 Sả 10,000                 

04/11/2015 Chuối 50,000                 

04/11/2015 Gạo 100                    8,600               860,000               

1,865,000

06/11/2015 Thịt 10                      65,000             650,000               

06/11/2015 Bột ngọt 5                        47,000             235,000

06/11/2015 Nước suối 5                        6,000               30,000

06/11/2015 Bí đao 10                      5,000               50,000

06/11/2015 Bắp cải 10 10000 100000

06/11/2015 Chuối 50,000

1,115,000

CMTX

CMKTX

Tiến bán cơm (2,292 phần)

Tổng chi phí trong tháng

CHI TIẾT CHI PHÍ

Chi tiết

Tồn tháng 10/2015



Ngày Chi tiết Số lượng Đơn giá Thành tiền

09/11/2015 Thịt 10 65,000             650,000               

09/11/2015 Chuối 50,000

09/11/2015 Hạt nêm 5 68,000             340,000

09/11/2015 Dưa leo 15 4000 60000

1,100,000

11/11/2015 Thịt gà 25 35,000             875,000

11/11/2015 Mướp 30 5,000               150,000

11/11/2015 Sả 10,000                 

1,035,000

13/11/2015 Trứng 120 1500 180000

13/11/2015 Thịt 12 65,000             780,000               

13/11/2015 Bí đao 10 5,000               50,000                 

13/11/2015 Bắp cải 20 5,000               100,000               

1,110,000

16/11/2015 Thịt 15 65,000             975,000               

16/11/2015 Rổ 2 90,000                 

16/11/2015 Gạo 100 8,600               860,000               

16/11/2015 Đu đủ 10 4,000               40,000                 

16/11/2015 Cà phổi 20 4,000               80,000                 

16/11/2015 Chuối 50,000                 

2,095,000

18/11/2015 Thịt gà 22 35,000             770,000               

18/11/2015 Cải ngọt 10 5,000               50,000                 

18/11/2015 Bắp cải 20 5,000               100,000               

18/11/2015 Chuối 50,000                 

18/11/2015 Tiền nước tháng 11/2015 370,000               

18/11/2015 Tiền điện tháng 11/2015 525,000               

18/11/2015 Đường 20                      17,500             350,000               

2,215,000

20/11/2015 Thịt 12 65,000             780,000               

20/11/2015 Dưa leo 20 5,000               100,000               

20/11/2015 Cải xanh 10 5,000               50,000                 

20/11/2015 Chuối 50,000                 

20/11/2015 Chổi 4 90,000                 

20/11/2015 Nước lau nhà bếp 2 120,000               

1,190,000

23/11/2015 Thịt 15 65,000             975,000               

23/11/2015 Chuối 50,000                 

23/11/2015 Bầu 10 5,000               50,000                 



Ngày Chi tiết Số lượng Đơn giá Thành tiền

23/11/2015 Bắp cải 20 5,000               100,000               

23/11/2015 Túi rác 5 64,000             320,000               

23/11/2015 Xịt kiến 2 120,000               

1,615,000

25/11/2015 Thịt gà 10 35,000             350,000               

25/11/2015 Mướp 15 4,000               60,000                 

25/11/2015 Chuối 50,000                 

25/11/2015 Bọc 2 40,000             80,000                 

25/11/2015 Tỏi 1 33,000             33,000                 

573,000

27/11/2015 Thịt 12 65,000             780,000               

27/11/2015 Dưa leo 15 4,000               60,000                 

27/11/2015 Bí đao 10 4,000               40,000                 

27/11/2015 Chuối 50,000                 

930,000

30/11/2015 Thịt 12 65,000             780,000               

30/11/2015 Chuối 50,000                 

30/11/2015 Bầu + bắp cải 100,000               

930,000

30/11/2015 Chi lương tháng 11/2015 chị Kim Quyên 4,000,000            

30/11/2015 Chi lương tháng 11/2015 chị Ngọc Thuỷ 1,700,000            

30/11/2015 Chi lương tháng 11/2015 chị Xuân Phương 11 60,000             660,000               

30/11/2015 Chi lương tháng 11/2015 Huỳnh Minh Khánh 13 60,000             780,000               

30/11/2015 Chi lương tháng 11/2015 chị Nguyễn Thị Thanh Xuân 6 60,000             360,000               

30/11/2015 Chi lương tháng 11/2015 Phạm Văn Tiến 2 60,000             120,000               

7,620,000

29,808,000

CỘNG

TỔNG CỘNG


